
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN - HOÀI ĐỨC

STT Họ và tên Lớp Môn Giáo viên ôn luyện đội tuyển
1 Nguyễn Thị Hợi 10A5 Toán Trần Nguyên Hạnh
2 Đỗ Xuân Vượng 10D7 Toán Trần Nguyên Hạnh
3 Đặng Tùng Dương 10A3 Toán Trần Nguyên Hạnh
4 Nguyễn Văn Hiếu 10A4 Toán Trần Nguyên Hạnh
5 Nguyễn Văn Hùng 10A6 Toán Trần Nguyên Hạnh
6 Nguyễn Thị Diệu Thu 10D1 Văn Nguyễn Thị Huế
7 Vũ Hoàng Ngân 10D7 Văn Nguyễn Thị Huế
8 Đỗ Thị Mai Phương 10D2 Văn Nguyễn Thị Huế
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10A5 Văn Nguyễn Thị Huế

10 Lý Phương Linh 10D5 Văn Nguyễn Thị Huế
11 Nguyễn Phi Tấn Dũng 10D7 Anh Phạm Thị Mai Oanh
12 Phan Thị Anh Thơ 10A5 Anh Phạm Thị Mai Oanh
13 Nguyễn Thùy Dung 10D7 Anh Phạm Thị Mai Oanh
14 Nguyễn Ngọc Anh 10D7 Anh Phạm Thị Mai Oanh
15 Nguyễn Như Hải Yến 10D7 Anh Phạm Thị Mai Oanh
16 Nguyễn Qúy Quân 10A5 Lý Nguyễn Thị Thúy
17 Nguyễn Bá Nhật 10A4 Lý Nguyễn Thị Thúy
18 Nguyễn Xuân Minh 10A4 Lý Nguyễn Thị Thúy
19 Ngô Thị Thu Hằng 10A4 Hóa Nguyễn Thị Bích Hà
20 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10A2 Hóa Nguyễn Thị Bích Hà
21 Ng Minh Quân 10A2 Hóa Nguyễn Thị Bích Hà
22 Nguyễn Thị Thu Giang 10A4 Sinh Nguyễn Thúy Hạnh
23 Nguyễn Thị Hương Ly 10A4 Sinh Nguyễn Thúy Hạnh
24 Nguyễn Thị Huyền 10A6 Sinh Nguyễn Thúy Hạnh
25 Phạm Thừa Vũ 10D7 Sử Đỗ Thị Nga
26 Phí Thị Nguyệt Ánh 10D5 Sử Đỗ Thị Nga
27 Nguyễn Thị Hà 10D5 Sử Đỗ Thị Nga
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